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	PHẦN
	Câu/ý
	Nội dung
	Điểm

	I
	1
	Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận 
	0,5

	
	2
	Theo tác giả “học sinh muốn thành đạt” thì cần những yếu tố: 
· Kiến thức sách vở;
· Các kĩ năng xã hội, kĩ năng sống;
· Trang bị các giá trị chuẩn mực về tính cách, phẩm chất và những đạo đức tốt đẹp.
	0,5

	
	3
	Câu nói “Biển học là mênh mông, trong đó sách vở tuy quan trọng nhưng cũng chỉ là vùng biển gần bờ mà thôi” thể hiện nội dung:
· Kiến thức là một đại dương mênh mông không có giới hạn. 
· Tuy kiến thức từ sách vở, từ trường học rất quan trọng, cần thiết nhưng hạn hẹp, không phải là tất cả.   
	1,0

	
	4
	Trả lời ngắn gọn, thể hiện rõ quan điểm cá nhân, tránh chung chung hoặc sáo rỗng. Có thể diễn đạt theo cách sau:
· Nêu bài học tâm đắc rút ra từ văn bản.
· Giải thích lí do tâm đắc.
	1,0

	II 


	1 

	“… trước hết phải là những người tử tế, biết yêu thương và căm giận, vì nhân dân, vì Tổ quốc Việt Nam yêu quý của chúng ta”
	2,0 

	
	
	a. Đảm bảo thể thức của một đoạn văn
	0,25 

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: tầm quan trọng của việc bồi dưỡng ý thức, tình cảm và phẩm chất đạo đức ở mỗi học sinh.
	0,25

	
	
	c. Triển khai hợp lí nội dung đoạn văn: vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Có thể viết đoạn theo định hướng sau:
	1,0

	
	
	- Điều quan trọng học sinh cần hướng tới là những giá trị chuẩn mực về tính cách, phẩm chất, đạo đức để góp phần phục vụ nhân dân, xây dựng đất nước.
-  Cần ý thức tu dưỡng những giá trị chuẩn mực về phẩm chất, đạo đức để biết yêu, ghét đúng đắn, có ý thức công dân, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng,… 
- Đó là những giá trị hợp với truyền thống, đạo lí góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, đời người thực sự có ý nghĩa .
- Phê phán một bộ phận học sinh không có ý thức rèn luyện, bồi dưỡng nhân cách, đạo đức…
- Thí sinh tự rút ra bài học nhận thức và hành động cho bản thân.
	

	
	
	d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25

	
	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25

	
	2 

	Cảm nhận về bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh để làm sáng tỏ ý kiến: Thơ Xuân Quỳnh là vẻ đẹp của một trái tim phụ nữ hồn hậu, chân thành, nhiều lo âu và luôn da diết trong khát vọng hạnh phúc đời thường.
	7,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận: Có đầy đủ Mở bài, Thân bài, Kết bài. Mở bài giới thiệu được tác giả, tác phẩm, ý kiến; Thân bài triển khai được các luận điểm, thể hiện cảm nhận về bài thơ để làm sáng tỏ ý kiến; Kết bài khái quát được nội dung nghị luận.
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận
	0,5

	
	
	c. Triển khai các luận điểm nghị luận: vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng.
	3,0

	
	
	Học sinh có thể sắp xếp các luận điểm theo nhiều cách nhưng về cơ bản, cần đảm bảo những yêu cầu sau:
* Giới thiệu ngắn gọn về tác giả, tác phẩm.
* Nội dung ý kiến:
- Thơ Xuân Quỳnh là những vần thơ thể hiện vẻ đẹp tâm hồn của một người phụ nữ đằm thắm, nhiều trắc ẩn và luôn khát khao hạnh phúc giản dị, đời thường. 
 - Ý kiến đánh giá đặc trưng thơ Xuân Quỳnh và vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ trong tình yêu.
* Cảm nhận bài thơ để chứng minh ý kiến:
- Về nội dung:
+ Tâm hồn phụ nữ luôn có những rung động mãnh liệt, luôn rạo rực đầy khao khát, luôn tìm cách lí giải tâm hồn mình và đi tìm cội nguồn của tình yêu.
+ Tâm hồn phụ nữ hồn hậu, chân thành với tình yêu đắm say, trong sáng và chung thuỷ.
+ Hi vọng vào tình yêu cao cả trước thử thách nghiệt ngã của thời gian và cuộc đời .
+ Tình yêu không vị kỉ mà đầy trách nhiệm, muốn hoà nhập vào cái chung để dâng hiến trọn vẹn.
- Về nghệ thuật: Bài thơ thành công với những đặc sắc về nghệ thuật kết cấu, xây dựng hình ảnh, nhịp điệu, ngôn từ…
* Đánh giá ý kiến:
- Khẳng định ý kiến đúng.
- Ý kiến đã góp phần khẳng định phong cách thơ Xuân Quỳnh, vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ trong tình yêu; đặc biệt là làm sáng tỏ giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ Sóng.
	

	
	
	d. Sáng tạo: có cách diễn đạt độc đáo; suy nghĩ, kiến giải mới mẻ về nội dung, nghệ thuật hoặc tư tưởng trong bài thơ.
	0,5

	
	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,5

	Tổng điểm 
	10,0







